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L Ờ I NÓI ĐẨU 

Trên cư sơ chương Hình môn học "Qui hoạch (livén lính và 
ứriíỊ ílụnẹ" chúng lôi bitĩn soạn lài liệu này phục vụ các sinh viên. 
Trong bài giám: trình bày mội cách ngấn gọn nhưng (.tày (.tù các 
nội dune cơ bàiv của mưa học vói hình thức và ngOỉi ngữ thích 
hợp. Những phẩn kiến thức mờ IỘIIỊ: CÓ lính chai tham kháo được 
lược bứt CÌồnụ. thời tàng cường các nhộn XÓI tổng, kết, ghi nhận 
những itiòu CỐI lỏi bổ ích cho ứnịi dụng, thực hành sau mỗi phẩn 
kháo sái lý thuyết. Điòu này giúp sinh viên nắm (lược ban chái 
các phương pháp và tránh đưọẹ những nhầm lẫn dáng liếc trong 

nhặn thức đạc biỌl Uoixụ điổti kiện lự hạc là chính. 

Nhằm giúp sinh viCn rèn tuyên kỹ năng, trong: bài giảng có 
đầy dù các VI dụ cụ thổ mô tà lừng tình huống, hướng dẫn lì mi 
toan bộ quá Hình £Ìài quyết vấn đề. Ngoài ra nó còn là ròi liỌu 
chuẩn dể sinh viCn chinh lý các ghi chép tiên lớp. 

Vẻ tạo điêu kiỌn thuận lợi cho việc nghiên cứu ngoài 3 cbương 
cửa môn h*K" : 

Ch tom (Ị ì: Bài toán quy hoạch luyến tính lổng quát 

Chương lí: Bài toán dối ngẫu 

Chương ///.-.Bài loàn vận lài. 

Còn dưa vào phán " / ĩ ổ tóc Aiế« thức dại số" nhắc lại mội số 
kiến thức cân Ihiối cho các chưưnp sau. 

Hy vọnu bài piâim "sẽ tạo điêu kiện IhuẠn lợi chò sinh viôn 
nong quá trình học lập, ụ.óọ phần nang cao chái lượng đào lạo. 
Bài ttiànu còn có thể dùng cho sinh viên ihuỌc cấc hệ .khác vồ 
Iihữiìíi lìỊỊười quan làm đạc biệt trong trường hạp thiếu ihời gian 
và l ự nghiên cứu. 

Mật- dù dã rái cố £ắii£ nhưng không thổ nành dược thiếu sót, 

mong nhạn dược những ý kiến dóng góp bò ích cua bạn dọc. 

Hà Nội 

Tác giả 
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B ổ T Ú C K I Ê N T H Ứ C Đ Ạ I s ố 

ì - V E C T Ơ N C H I Ề U VÀ CÁC PHÉP TÍNH 

Ì - C á c đ ịnh nghĩa: 

- Ta gọi một lập hợp n số thực được sắp theo một thứ tự nhất 
định là một vecỉơ lì chiều, ký hiệu là mội mẫu tự, chẳng hạn X. 
Như vậy X = (x„ x 2 , x„) = { X j } , j = 1+n, mỗ i số Xj gọi là 
thành phẩn hoặc tọa độ thứ j của X. Lưu ý rằng từ đây ta se ký 
hiệu các vectơ khác nhau bằng các chỉ số mũ, con các thành phần 
khác nhau được ký hiệu bằng các chỉ số chần. Ta sẽ định nghĩa 

một số vectơ đặc biệt mà sau này sẽ thường sử dụng. 

- Vecỉơ 0: Vcctơ mà mọ i thành phẩn đểu bằng không gọi là 
veclơ không, cũng ký hiệu bằng số 0 nhưng phải ngầm hiểu đó là 
lập hợp n số 0, 

Từ định nghĩa này dễ dàng suy ra rằng một vectơ X * 0 thì ít 

nhất phải có một thành phẩn Xj * 0, đổng thời khi viết X £ 0 có 

nghĩa đ ó là vectơ m à : Xj> 0 (Vj ) . 

- Veciơ đơn vi: Ta gọi vectơ có một thánh phần bằng ỉ còn 
các thành phơn còn lại đều bổng không lơ một vectơ dơn vị. 
Vectơ đơn vị có thành phần ị bằng Ì gọi là vectơ đem vị thứ ị và 
kỷ hiệu là é1 

Như vậy có tất cà một hộ n veclơ đơn vị như sau: 

e' = (l,0 ,0) 

e2 = ( 0 , l , 0) 

en = (0,0,......... 1). 

Đ ể Ihuận tiện cho việc sử dụng sau này, ta sẽ gọi vectơ có các 
thành phần sắp thành một hàng hoặc một cột là vectơ hàng hoặc 
vcc tơcột . 
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2- C á c p h é p l í n h v « d « . 

a) Hai vecíư bằnq nhau: Ta gọi 2 vecttí lì chiền .Ỷ và V là 
hằng nhan nến rác thành phán tươniỊ ứniỊ rùa ch ti li tỉ liều beì/tti 

nhan. nghía là khi viíl X = y ùìì Ỵihnị Triều: Xj = y j < j = Ì-Hi). Như 
vẠy hai veeiơ bằiiK nhím tò hai vectơ có các thành phSn gióng bọt 
nhau. 

h) Phép cộng 2 vecUt í 7V/ ®ạw * ă f $ rái-/ hen VCCM n clneit X và 
V là mội 2 mổ <¥Ír phân vần nó lồ tổng rác 
thành phồn ntơng ứng nhi X vồ V. là : X + y = •/.: y? = Xj+ 

Như vạy phép cộng chí thực hiện Ởẩơc Irôa nhưng vcciơ cỏ 
eùnp số chiều và thực chai quy vổ phép cộng các số, đo đó nổ 
cồng CỔ đ ấ y tíu các lính chsỉl cửa phốp eộiĩg các số. 

c) Phép nhăn vectơ với mội sfi: Ta 1ỊỌÌ rích nia một VCCỈƠ 
lì chiền X với một luntịỉ .lố a ỉa một vecttt lì chiền ký hiện lổ OA 
mà các thành phơn rùa nỏ là các iltành phởn tttríntỊ ửnỵ cùa X 
(lược nhõn tân với a. n£hìa 1« :<xx= ịơXị). Thực chai cùa phốp 
lính này cũng quy vổ phép lính tròn các số. Phốp nhân vcclơ vối 
sô sô cho mội vcctư nằm nôn cùng một giá với vccHí X chi khác 
nhau vé d ô dài , vì thố lữ se ỊỊÓi nó lỉi môi hỏi củii X. Phdp nhAn 
VCCUT với số có thể hình đung là phép dãn hoặc co vcclơ, nó cõng 

có clíĩy (lũ các lính chai cùa phép nhan các số. Dưới đay la sò xét 
những lính chiu cơ bàn của hai phép lính này. 

- Tính ciiio hoán : X + y = y + X 

ccx = x.a 

- Tính kíl hợp : ( X + y ) + 7. = X + ( y + /.) = X + y +1 

a ( p X ) = ( áp )x = apx. 

-LuẠl phân bố: a ị X + y ) = ax +ay 

(a + 3 ) X = CCX-+ Px. 
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Tóm lại vù mãi hình thức'thì mọi quy tắc lính (oán đại số đêu 
có thổ ilùnj: cho veciư. Các phép lính Jiói trâu dìu khữiiịi vượi 
khỏi phạm vi các voeltT n chiêu. Ta sẽ gọi lập bợp lai cà các vcciư 
li chiêu là khổng gian VCC1Ơ n chiều, ký hiệu là R". Dưới đay la sô 
XÓI mồi phép tính mà lcếl quà cua nổ không Hẳm trong 

• ti) Tích vô hiítmg của hai vtcUr. Ta gọi lích võ hưihìịị nia 2 
veriư li t hiên X rờ V là một xổ dược xác định bời ưhrỵ các tích nĩa 

rác thành [thần tương ứng rủa .V và V. tỷ hiệu là (.\\y)-
Như vậy : 

u 
ụ,>> = A,y,+ x 2 y,+ + ĩ.„ya - Ị. X :}• ị . 

/= l * •' 

Từ dinh nịiliĩa này Iiuười la đã chứng minh dược rằng: nếu 

noi (P là {lóc lạo bời 2 veciư X và y thì :( x,y )=| x.l y I cos (p, tiu 
VẠY níu góc (p là nhọn Ihì (x,y) > 0, níu góc (p lù lliì (x,y) < 0, 
còn khi <p = n / 2 thì (x,y) = 0, vì thế từ đây la sẽ gọi 2 vcclơ X 
và V là trực tim) níu (x,y) = 0. Cũng lừ dinh Iiiihĩa dồ dàng suy ra 
các lính chất của lích vổ hướng như sau: (x,y) = (y ,x ) ; (ax.y) = 
a u . y ) ; (x,y+y.) = (x,y) + (x,y.). 

3- Độc lụp và phụ thuộc tuyến tính 

Ta ỈỊỌÌ một hệ TỈIỐỊÌỊỊ in vevtơ lì chiến Ịx: i= I Hít ỉ là phụ 
ihnộr tuyển tính nén dối với mồi vertơ X (lẻn tìm (lược một lìằiiiỊ 
soa,, trong dó ít nhai một a, ^0 sao cho : 

ni ị 

i=ị ' 

tiêu tlẳiiỊỊ thức /lớn chì xảy ra khi a, = ũ ị Vi ) thì hệ vectơ Ị.x Ị 
ị ị = l+m ì ỊỊtti là (lộc lập tuyến linh. 
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Từ định nghĩa dẻ dàng suy ra mội hê vectơ chi gồm một VCCÍƠ 
0 là phụ thuộc luyến tính, một hê gôm một vcctơ X * 0 là độc lập 

tuyến tính. cong dẻ đàng chúng minh dược một hỗ vcctơ gồm 2 
vectơ là phụ thuộc luyến tính khi và chỉ khi chung lý lộ VỚI nhau 
và dộc l ập ìuyến lính khi và chỉ khi chúng không tỳ l ẹ . Thật vây 

già sử hê {x. y> phụ thuộc tuyến tính. theo định nghĩa (a phai tìm 

được 2 hằng số o và p trong dó chẳng hạn a * 0 sao cho: 

a X + p y = 0. do a * 0 suy ra : X = - @-y, tức là X và y lý 
o 

l ệ , (ừ dó điểu ngược lại là hiển nhiên. 

Xét hê thống veclơ {xf: i = Ì-rin} và vectơ y thuộc không gian 
m 

R \ Nếu có đẳng thức y = £ a ( x ' t h ì la nói y là lổ hợp luyến 
imị 

tính của các viectơ { X*}, hay y biếu diễn tuyến lính qua các vecto 

{ X1}. Vé sự biểu hiên của các hê thống vectơ độc lập và phụ 
thuộc luyến lính ta cố các mệnh dè sau: 

- Mội Itệ vcctơtà phụ thuộc tuyên tỉnh khi và chỉ khi ít nhất có 
một vectơcùa hệ biển diễn tuyến tinh qua các vcctơcòn lại. 

Thật vậy nếu hẹ vcciơ { x!: i = 1+m } là phụ thuộc luyến tính 
m 

thì £ a , j r ' = 0 với ít nhất, chảng hạn, o, ít 0. Khi đó 
oi 

* 88 - 2 —nghĩa là X1 biếu diễn tuyến lính qua những 
1-2 Q\ 

vectơ còn lại. Ngược lại nếu có mội vectơ của hạ biểu diỉn luyến 

m 
tính qua những vectơ còn lạ i , tức là, chẳng hạn Xị = £ a , . v ' . 

1*1 
• 

khi dó -r,- £ ơ , . r ' = 0 vối hệ số cùa x' bằne I nôn hộ { x' > 

8 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN                                           http://www.lrc-tnu.edu.vn


